
TÊN BÀI DẠY:
BÀI 5 – NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT TRONG BI KỊCH
ĐỌC  HIỂU VĂN BẢN 2: VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
(Trích “Vũ Như Tô” – Nguyễn Huy Tưởng)
Môn học: Ngữ Văn/Lớp: 11
Thời gian thực hiện: ….. tiết
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
1.  Về năng lực:
1.1. Về năng lực đặc thù: 
- Rèn kĩ năng đọc văn bản kịch theo đặc trưng thể loại
-  Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố thuộc đặc trưng của bi kịch như: mâu thuẫn xung đột kịch, tâm trạng, tính cách, bi kịch của nhân vật, hành động kịch, ngôn ngữ kịch.
- Học sinh rút ra được hiệu ứng thanh lọc trong đoạn bi kịch: bộc lộ cảm xúc cũng như tình cảm, thái độ của mình dành cho nhân vật bi kịch và rút ra được các bài học, thông điệp được tác giả gửi gắm qua đoạn trích.
1.2. Về năng lực chung:
- Học sinh phát triển:  
+ Năng lực thu thập, xử lí thông tin liên quan đến văn bản (lịch sử – xã hội văn hóa; về tác giả và văn bản).
+ Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản
+ Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản 
2. Về phẩm chất: 
- Biết cảm thông, trân trọng đối với người nghệ sĩ tài năng nhưng phải chịu số phận đau thương.
- Nhận thức được mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, ...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ 
a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn, tạo tình huống có vấn đề dẫn vào nội dung bài học.
b. Nội dung thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Trò chơi  “Hộp quà bí mật” gv sử dụng học liệu số trình chiếu hình ảnh một số công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới và yêu cầu:
- CH1: Nhận biết chính xác tên của công trình kiến trúc nổi tiếng đó. 
- CH2: Theo em, để tạo nên một công trình kiến trúc đẹp cần đảm bảo những yếu tố nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả.
- DKTL CH1: Chùa Một Cột – Việt Nam, tháp Eiffel - Pháp, Tử Cấm Thành – Trung Quốc, Kim Tự Tháp – Ai Cập).
- DKTL CH2: Theo em, để tạo nên một công trình kiến trúc đẹp cần đảm bảo những yếu tố : Tài chính, kiến trúc sư tài năng, vật liệu xây dựng, thợ thuyền.
GV đặt câu hỏi tạo tình huống mâu thuẫn cần giải quyết để dẫn vào bài học. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	                         I. TÌM HIỂU CHUNG

	* Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
- Mục tiêu: 
+ Nắm bắt được những thông tin về tác giả Nguyễn Huy Tưởng
+ Tóm tắt được vở kịch.
+ Xác định được thể loại, xuất xứ, vị trí của đoạn kịch “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”
- Phương pháp/kĩ thuật: Kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của học sinh qua việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm qua phần mềm Quizz.
* Hình thức tổ chức hoạt động:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (gửi gói câu hỏi trắc nghiệm trên Quizz)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập : HS nhấp chuột vào link Quizz giáo viên gửi đọc và thực hiện nhiệm vụ học tập trong thời gian 3 phút.
Bước 3: Báo cáo kết quả.
Làm xong hs sẽ đánh giá được năng lực của bản thân
GV nhận xét, rút kinh nghiệm, nhấn mạnh một số kiến thức trọng tâm
GV: Kết thúc tác phẩm là sự bi thảm: Cửu Trùng Đài giấc mộng của Vũ Như Tô bị đốt phá, Lê Tương Dực, Vũ Như Tô, Đan Thiềm bị giết, đó cũng là nội dung cơ bản của hồi V – Một cung cấm
GV: Vũ Như Tô là nhân vật có thật trong lịch sử. Đại Việt sử kí toàn thư có  ghi chép tỉ mỉ: “Vũ Như Tô là một người thợ ở Cẩm Giàng, xếp những thanh nứa làm thành kiểu mẫu cung điện lớn trăm nóc, dâng lên nhà vua. Nhà vua bằng lòng phong cho VNT làm đô đốc đứng trông nom việc dựng hơn trăm nóc cung điện lớn có gác và khởi công làm Cửu Trùng Đài”.
	I. Tìm hiểu chung: 
1. Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) 
- Xuất thân trong gia đình nhà nho
- Có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử, có nhiều đóng góp ở thể loại tiểu thuyết và kịch.
- Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu mà thâm trầm, sâu sắc. 
2. Vở kịch Vũ Như Tô 
- Thể loại: Bi kịch lịch sử
- Đặc điểm kịch: Xung đột kịch, nhân vật kịch (hành động kịch, ngôn ngữ kịch) 
- Thời gian sáng tác: 1941
- Tóm tắt tác phẩm
- Nội dung:  Sự kiện  xảy ra ở thành Thăng Long khoảng năm 1516- 1517 dưới thời vua Lê Tương Dực
- Vị trí đoạn trích: Hồi V – Một cung cấm

	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN.

	* Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
- Mục tiêu: 
+ Xác định hệ thống nhân vật và phân tích được mâu thuẫn, xung đột chính của đoạn kịch.
+ Xác định và phân tích được diễn biến tâm trạng, tính cách, bi kịch của nhân vật chính (chú ý hành động kịch, ngôn ngữ đối thoại).
- Phương pháp/kĩ thuật: phát vấn, thảo luận nhóm / kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn.
* Hình thức tổ chức hoạt động:

	-  Xác định hệ thống nhân vật trong đoạn kịch các em vừa xem? Nhân vật chính của vở kịch là ai?
- Trong đoạn kịch, em thấy có những mâu thuẫn, xung đột chính nào?Nguyên nhân của những mâu thuẫn, xung đột ấy? 
DK Trả lời: có 2 mâu thuẫn xung đột chính:
* Xung đột giữa bọn hôn quân bạo chúa, giai cấp thống trị thối nát xa hoa, trụy lạc với tầng lớp nhân dân nghèo khổ lầm than.
* Xung đột giữa Vũ Như Tô với nhân dân, thợ thuyền.
GV: Cửu Trùng Đài là một công trình kiến trúc mà tầm vóc không thể chỉ tính đếm bằng lượng gỗ cây, đá khối, cho dù đó là những con số nghe qua cũng đã đủ kinh hoàng: “hai trăm vạn cây gỗ chất đống cao như núi, toàn những gỗ quý vô ngần”,“hai mươi vạn phiến đá lớn, bốn mươi vạn phiến đá nhỏ, từ Chân Lạp tải ra”. 
- Mâu thuẫn trên đã dẫn đến kết cục như thế nào đã được thể hiện trong đoạn trích?
GV: Cách giải quyết theo quan điểm của nhân dân. Với VNT, Cửu Trùng Đài hiện thân cho mộng lớn, với Đan Thiềm đó là niềm kiêu hãnh của nước nhà, với Lê Tương Dực đó là quyền lực và ăn chơi, còn với nhân dân đó là món nợ mồ hôi xương máu và nước mắt. 
- Việc xây dựng Cửu Trùng Đài có ý nghĩa như thế nào với Vũ Như Tô?
- Tôi sống với Cửu Trùng Đài, chết cũng với Cửu Trùng Đài.
- Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài...
- Ta có tội gì? Không ta chỉ có một hoài bão … 
- Còn trong mắt những người dân, Cửu Trùng Đài và Vũ Như Tô là hiện thân của những điều gì?
- Công khố hao hụt vì ông, dân gian lầm than vì ông…
- Mấy nghìn người chết vì Cửu Trùng Đài, …
-  Người ta oán mày hơn oán quỷ
- Giết chết Vũ Như Tô, ... 
- Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài là nhằm mục đích gì? Ông đã thực hiện việc đó bằng cách nào?
- Lợi ích nghệ thuật mà Vũ Như Tô theo đuổi đã mâu thuẫn với điều gì nơi nhân dân?
Trình chiếu slide
GV: VNT đứng trên lập trường cái Đẹp mà không đứng trên lập trường cái thiện. Cái đẹp trong trường hợp này là cái đẹp cao cả và đẫm máu – Đỗ Đức Hiểu, cái đẹp ấy đứng trên mọi cái đẹp và cái có ích, nó nhảy múa trên thân hình quằn quại của cái thiện, nó đứng trên lợi ích trực tiếp, thiết thực của đời sống nhân
	1. Nhân vật và mâu thuẫn, xung đột chính của hồi kịch: 
a) Nhân vật kịch: 
- Vũ Như Tô – kiến trúc sư được giao nhiệm vụ xây Đài Cửu Trùng. (nhân vật chính)
- Đan Thiềm – cung nữ.
- Nguyễn Vũ – đông các đại học sĩ.
- Lê Trung Mại – Thái giám.
- Trịnh Duy Sản – Quận công
- Ngô Hạch – Võ sĩ của Trịnh Duy Sản
- Bọn nội giám
- Kim Phượng – cung nữ
- Quân khởi loạn
……
b) Mâu thuẫn, xung đột kịch.
* Xung đột giữa bọn hôn quân bạo chúa, giai cấp thống trị thối nát xa hoa, trụy lạc với tầng lớp nhân dân nghèo khổ lầm than:
- Nguyên nhân:
+   Lê Tương Dực là một tên hôn quân, bạo chúa, vua bắt Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài tráng lệ để làm chốn ăn chơi, trụy lạc cùng đám cung nữ. 
+ Để xây Cửu Trùng Đài: tăng thêm sưu thuế, bắt thêm thợ giỏi, tróc nã những người chống đối -> nhân dân vất vả, đói khát, lầm than, thợ thuyền làm việc vất vả còn bị ăn chặn nên đói khát, chết vì dịch bệnh, tai nạn lao động. 
=> Mâu thuẫn xung đột: Dân đói kém đã nổi lên, thợ định nổi loạn.
* Xung đột giữa Vũ Như Tô với nhân dân, thợ thuyền. 
- Nguyên nhân:
+  Với Vũ Như Tô, Cửu Trùng Đài là tâm nguyện của cuộc đời mình. Để thực hiện khát vọng nghệ thuật cao siêu, Vũ Như Tô đã chấp nhận xây dựng đài Cửu Trùng cho Lê Tương Dực. 
+ Mục đích muốn lợi dụng tiền bạc của tên hôn quân này để thực hiện khát vọng đồng thời muốn để lại cho đời sau một công trình nghệ thuật bền vững với trăng sao, nghìn thu còn hãnh diện.  
+ Với nhân dân, Cửu Trùng Đài là hiện thân của sự ăn chơi xa xỉ, của tội ác; là một bông hoa ác.
( Cha đẻ của nó – Vũ Như Tô - là kẻ thù của họ, cần phải bị trị tội. Họ vui mừng khi Cửu Trùng Đài cháy, Vũ Như Tô ra pháp trường.


	GV Hướng dẫn HS tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô và nhân vật Đan Thiềm.
* Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
+ Xác định và phân tích được diễn biến tâm trạng, tính cách, bi kịch của 2 nhân vật (chú ý hành động kịch, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại).
- Phương pháp/kĩ thuật: Thảo luận nhóm / kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn.
* Hình thức tổ chức hoạt động:

	GV Hướng dẫn HS tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô và nhân vật Đan Thiềm.
PP: Thảo luận nhóm
DK: Chia lớp làm 4 nhóm 
- Nhóm 1, 3:  Nhân vật Vũ Như Tô.
- Nhóm 2, 4: Nhân vật Đan Thiềm
(Yêu cầu của mỗi nhóm được cụ thể trên phiếu học tập nhóm đã được  giao nhiệm vụ trước và trên lớp chỉ báo cáo sản phẩm nhóm trên đã thống nhất)
Yêu cầu HS khi hoàn thành sản phẩm: 
+ Các thành viên nhóm hoàn thành trên phiếu học tập sau đó thư kí tập hợp lại những ý tưởng thống nhất chung và nhóm trưởng chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm trên phần mềm canva gửi cho giáo viên trước buổi học.
+ Sử dụng CNTT
+ Thiết kế trên phần mềm canva; PPT. 
Thời gian báo cáo sản phẩm 5 phút
Nội dung: 
GV chọn 1 nhóm trình bày sản phẩm, nhóm còn lại nhận xét, đánh giá chéo sản phẩm  dựa vào rubic đánh giá  sản phẩm nhóm, GV chuẩn xác kiến thức
Nhiệm vụ học tập của nhóm 1, 3:
? Vũ Như Tô có phải là nhân vật bi kịch không? Vì sao? 
+ CH1: Vũ Như Tô là một kiến trúc sư như thế nào? Khát vọng  của ông là gì? 
+ CH2: Ông đã có suy nghĩ và hành động như thế nào để thực hiện khát vọng của mình? Theo anh/ chị, suy nghĩ và hành động đó của nhân vật  đúng hay sai? Vì sao? 
+CH3: Phân tích tâm trạng, hành động và kết cục của Vũ Như Tô được thể hiện trong đoạn kịch? 
	2. Nhân vật Vũ Như Tô 
*) Vũ Như Tô với tài năng, lí tưởng chân chính, khát vọng cao đẹp:
- Là một kiến trúc sư tài ba “nghìn năm có một”.
- Nhân cách cao cả, hoài bão lớn lao, nghệ sĩ chân chính, gắn bó với nhân dân, không khuất phục trước uy quyền, kiên quyết không chịu nhận xây lâu đài cho vua Lê Tương Dực.
- Không hám lợi, chia hết vàng bạc vua thưởng cho thợ.
- Khát khao suốt đời là xây được một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, bền vững muôn đời, để dân ta nghìn thu hãnh diện.
( Lí tưởng chân chính, cao đẹp 
- Vũ Như Tô với những suy nghĩ và hành động lầm lạc:
+ Ông không đứng về phía Lê Tương Dực, nhưng lại muốn mượn uy quyền, tiền bạc của hắn để thực hiện hoài bão nghệ thuật của mình . Vũ Như Tô không nhận ra một thực tế: Cửu Trùng Đài xây bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân.
+ Ông nhất mực cho rằng mình không có tội mà chỉ có công. Luôn tin vào việc làm chính đại quang minh của mình, và hi vọng sẽ thuyết phục được An Hòa hầu. 
+ Khát vọng, đam mê sáng tạo nghệ thuật của ông xuất phát từ thiên chức của nghệ sĩ chân chính, nhưng chưa đúng vì đặt nhầm chỗ, vì xa rời thực tiễn, vì lợi dụng giai cấp cầm quyền tàn bạo để thực hiện mục đích chân chính của mình. (cái đẹp)
+ Vì lợi ích nghệ thuật mà Vũ Như Tô theo đuổi đã  mâu thuẫn với thực tế đời sống  là đi ngược lại với lợi ích thiết thực của nhân dân. (cái thiện) 
- Hậu quả của những suy nghĩ, hành động lầm lạc:  
+ Vô hình chung tự đưa ông sang hàng ngũ kẻ thù của nhân dân khiến mâu thuẫn, xung đột ngày càng gay gắt không thể điều hòa.
+ Ông thất bại - trả giá bằng chính sinh mạng của mình và công trình kiến trúc Cửu Trùng Đài ông quý hơn sinh mệnh của mình đã bị đốt phá.
=>  Vũ Như Tô là một nhân vật bi kịch.

	- Nhiệm vụ học tập của nhóm 2,4: Nhân vật Đan Thiềm
+ CH1:Theo em, ở Đan Thiềm có phẩm chất gì đáng quý ? Làm rõ biểu hiện của phẩm chất ấy qua lời thoại và hành động của nhân vật trong đoạn kịch?
+ CH 2: Nguyễn Huy Tưởng đã viết trong đề tựa “Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm”. Em hiểu  “bệnh Đan Thiềm” mà nhà văn nhắc đến trong lời đề tựa như thế nào ?
+ CH 3: Vẻ đẹp phẩm chất đáng quý đó của nhân vật Đan Thiềm gợi cho em nghĩ đến nhân vật  nào trong tác phẩm truyện đã được học trong chương trình Ngữ văn 10 ?  Vì sao?
	3. Đan Thiềm :
- Đan Thiềm:
+  Yêu cái đẹp và trân trọng cái tài:  
+ Là con người luôn tỉnh táo: Biết chắc Đài không thành, tìm cách bảo vệ an toàn tính mạng cho Vũ Như Tô, khuyên Vũ bỏ trốn.
+  Sẵn sàng đổi mạng sống của mình cứu Vũ. Đau đớn khi không thể cứu được người tài.
=> Trong con mắt của Vũ Như Tô thì Đan Thiềm là tri kỷ, tri âm duy nhất ở triều đình. (Vũ mê cái đẹp, Đan Thiềm mê cái tài) .
- Bệnh Đam Thiềm: Bệnh mê đắm cái đẹp, cái tài. Có tấm lòng biệt nhỡn liên tài thuyết phục Vũ Như Tô mượn tay Lê Tương Dực để xây Cửu Trùng Đài.
=> Sống chết hết mình vì cái tài, cái đẹp.

	CH 4: Theo em, chủ đề của đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là gì?
- Chủ đề của đoạn trích được toát lên từ 2 bi kịch:

+ Bi kịch của người nghệ sĩ: quá say mê với khát vọng sáng tạo mà trở nên mù lòa, không nhận thức được hậu quả trong việc xây đài của mình đối với nhân dân vốn đang quằn quại dưới sự cai trị của hôn quân.

+ Bi kịch của phe khởi loạn: những người có sức mạnh nhưng không hoàn toàn nhận thức đúng về tài năng, giá trị trong công trình nghệ thuật mà VNT xây dựng. Họ chỉ nhìn thấy trong hành vi của VNT sự xa xỉ mà không nhìn thấy giá trị lâu dài của nó trong lịch sử, họ nhân dân cái Thiện, lợi ích của hiện tại nhưng họ lại không thấy được ý nghĩa của cái đẹp trong sự sống.
	4. Chủ đề :

- Qua bi kịch của người nghệ sĩ và phe khởi loạn, tác phẩm đề cao giá trị của cuộc sống đích thực : đó là sự hài hòa của các giá trị, của cái Đẹp và cái Thiện. 

	GV HƯỚNG DẪN HS TỔNG KẾT
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
CH 1: Thông qua nhân vật Vũ Như Tô và nhân vật Đan Thiềm, em có nhận xét gì về nghệ thuật xây dựng nhân vật bi kịch của Nguyễn Huy Tưởng ?
Theo em, khi tìm hiểu một tác phẩm hoặc một trích đoạn kịch, cần phải dựa vào những yếu tố nào ?
CH2: ?  Với vai trò là người tiếp nhận, anh/chị có cảm xúc, tình cảm/ thái độ như thế nào trước bi kịch của nhân vật chính? Anh/ chị rút ra thông điệp, bài học gì sau khi đọc tác phẩm và đoạn trích ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cặp đôi, thống nhất và ghi câu trả lời của mình trên phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Gv chọn 1 cặp đôi hoàn thành nhanh nhất trình bày sản phẩm ( chụp và gửi sản phẩm qua zalo cho GV),
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV  chiếu sản phẩm của HS và yêu cầu các cặp khác nhận xét, bổ sung sau đó GV chuẩn  hóa kiến thức.


	GV chốt về một số điểm cần lưu ý khi tìm hiểu một tác phẩm, trích đoạn kịch.
-Nghệ thuật xây dựng tình huống mang tính xung đột và các giai đoạn của tình huống kịch.
- Tìm hiểu nhân vật kịch thông qua mâu thuẫn, xung đột kịch, hành động và ngôn ngữ của nhân vật.
Gv giúp HS hiểu được hiệu ứng thanh lọc trong đoạn bi kịch “ Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” là gì? 
Sau đó GV giúp hs giải quyết tình huống đã đặt ra trong phần khởi động: để tạo nên một công trình kiến trúc cần đảm bảo những yếu tố nào? 
? Thông điệp được gửi gắm trong văn bản còn phù hợp với hiện tại không? Quan điểm của riêng anh/chị ?
DK trả lời: 
Thông điệp được gửi gắm trong văn bản vẫn còn phù hợp với hiện tại. Bởi vì ở thời nào thì cái tài cũng cần phải đi liền với cái tâm, cái đẹp phải gắn liền với cái thiện, lợi ích cá nhân phải gắn liền với lợi ích của tập thể.
GV chốt lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy
	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Ngôn ngữ tập trung phát triển cao, hành động dồn dập đầy kịch tính.
- Ngôn ngữ cao đẹp có sự tổng kết cao, nhịp điệu lời thoại nhanh.
- Tính cách tâm trạng  nhân vật bộc lộ rõ nét  qua ngôn ngữ hành động.
- Các lớp kịch được chuyển tự nhiên, linh hoạt liền mạch.

2. Ý nghĩa văn bản:
- Tác giả bày tỏ niềm cảm thông, trân trọng đối với nghệ sĩ tài năng, giàu khát vọng nhưng lại rơi vào bi kịch.
- Đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" đặt ra vấn đề có ý nghĩa muôn thuở về mối quan hệ giữa cái đẹp với cái thiện, giữa cái tài với cái tâm,  giữa nghệ sĩ và nhân dân, giữa nghệ thuật và cuộc sống. 


3.HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về thể loại kịch, vở Kịch Vũ Như Tô
b. Nội dung hoạt động
- GV tổ chức, hướng dẫn HS tham gia trò chơi Trái bóng nhiệm màu.
- HS tham gia trò chơi do GV tổ chức theo 2 đội. Có 7 quả bóng di chuyển liên tục trên màn hình, mỗi quả bóng có đánh số thứ tự. Hai đội lần lượt chọn bóng và trả lời câu hỏi ẩn chứa bên trong quả bóng. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trình chiếu slide trò chơi và phổ biến luật chơi đến HS
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia nhóm và tiến hành tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Câu trả lời của các nhóm
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV quan sát, nhận xét, đánh giá bằng hình thức cho điểm/ trao thưởng cho 2 đội chơi.

	Trắc nghiệm bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài 
Câu 1 : Tác giả của vở kịch là ai?
A. Vũ Như Tô
B. Lưu Quang Vũ
C. Nguyễn Huy Tưởng
D. Vũ Đình Long
Câu 2 : Văn bản “Vĩnh biệt cửu trùng đài” là một hồi trong vở kich nào?
A. Vũ Như Tô
B. Bắc Sơn
C. Những người ở lại
D. Sống mãi với thủ đô
Câu 3 : Thông tin nào sau đây chưa chính xác về tác giả Nguyễn Huy Tưởng
A. Nguyễn Huy Tưởng sinh năm 1912, mất năm 1960.
B. xuất thân trong một gia đình nhà nho.
C. Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử
D. Tác giả có đóng góp nổi bật ở thể loại truyện ngắn và tùy bút.
Câu 4 : Lời tựa đề "Than ôi ! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết.” thể hiện suy nghĩ gì của tác giả?
A. nghĩ về mâu thuẫn giữa Vũ Như Tô và nhân dân.
B. giữa khát vọng sáng tạo vẻ đẹp siêu việt, vĩnh cửu, bất tử cho muôn đời với những lợi ích thiết thực ngay trong hiện tại.
C. Cả hai bên đều có những lí lẽ riêng, chỉ nhìn thấy lợi ích của riêng mình và khiến mâu thuẫn trở nên xung đột trong bạo lực và huỷ diệt.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 5 : Nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn dân chúng đã đứng lên đấu tranh chống lại triều đình:
A. Nhân dân muốn lập vị vua mới.
B. vua quan sống sa đọa, ăn chơi thỏa thích mà đời sống người dân thì cùng cực, nghèo khổ.
C. Do vua ban hành những chính sách mới không hợp lòng dân.
D. Do vua chúa nhu nhược, để giặc giã xâm chiếm đất nước.
Câu 6 : Vở kịch Vũ Như Tô viết về giai đoạn đoạn lịch sử nào?
A. Thế kỉ XV dưới triều vua Lê
B. Thế kỉ XVI dưới triều vua Lê
C. Thế kỉ XVIII dưới triều vua Nguyễn
D. Thế kỉ XIX dưới triều vua Nguyễn

	
	


4.HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Nội dung: 
- Nhiệm vụ 1: HS sử dụng kiến thức đã học về kịch và cách phân tích đặc điểm kịch để Đọc hiểu một văn bản khác cùng thể loại.
- Nhiệm vụ 2: Đọc- viết kết nối
 HS sử dụng SGK, kiến thức đã học viết đoạn văn phân tích một chi tiết kì ảo trong truyện thần thoại đã học hoặc đã đọc. 
c. Sản phẩm: Sản phẩm hoàn thành của học sinh ( Đoạn văn và câu trả lời đúng)
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV phát Phiếu học tập và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đọc lại văn bản và hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV mời 1 – 2 HS trình bày câu trả lời của mình, yêu cầu cả lớp theo dõi, nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, góp ý cho HS.
- GV gợi ý trả lời
	Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:
Đế Thích:  Ông Trương Ba... (đắn đo rất lâu rồi quyết định) Vì lòng quí mến ông, tôi sẽ làm cu Tị sống lại, dù có bị phạt nặng... Nhưng còn ông... rốt cuộc ông muốn nhập vào thân thể ai?
 Hồn Trương Ba: (sau một hồi lâu): Tôi đã nghĩ kĩ... (nói chậm và khẽ) Tôi không nhập vào hình thù ai nữa! Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn!
 Đế Thích: Không thể được! Việc ông phải chết chỉ là một lầm lẫn của đình. Cái sai ấy đã được sửa bằng cách làm cho hồn ông được sống. 
Hồn Trương Ba: Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác. Việc đúng còn làm kịp bây giờ là làm cu Tị sống lại. Còn tôi, cứ để tôi chết hẳn... 
 Đế Thích: Không! Ông phải sống, dù với bất cứ giá nào.... 
 Hồn Trương Ba: Không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích ạ! Có en mom những cái giá đắt quá, không thể trả được... Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật, tâm hồn tôi lại trở lại  thanh thản, trong sáng như xưa... 
Đế Thích: Ông có biết ông quyết định điều gì không? Ông sẽ không còn lại một chút gì nữa, không được tham dự vào bất cứ nỗi vui buồn gì! Rồi đây, ngay cả sự ân hận về quyết định này, ông cũng không có được nữa. 
 Hồn Trương Ba: Tôi hiểu. Ông tưởng tôi không ham sống hay sao? Nhưng sống thế này, còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ! Những người thân của tôi sẽ còn phải khổ vì tôi! Còn lấy lí lẽ gì khuyên thằng con tôi đi vào con đường ngay thẳng được? Cuộc sống giả tạo này có lợi cho ai? Họa chăng chỉ có lão chỉ bọn khốn kiếp là lợi lộc. lí trưởng và đám trương tuần hỉ hả thu lợi lộc!
(Trích vở kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt- Lưu Quang Vũ)
Câu 1. Phong cách ngôn ngữ của văn bản trên? 
Câu 2. Vì sao Hồn Trương Ba lại quyết định "không muốn nhập vào hình thù ai nữa"? Câu 3. Thông qua quyết định của Trương Ba, anh/chị có nhận xét gì đề đặc điểm tính cách của nhân vật này? 
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với cách giải quyết của Hồn Trương Ba hay không? Vì sao? 
Gợi ý trả lời:
 Câu 1. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 Câu 2. Dù rất ham sống ("Ông tưởng tôi không ham sống hay sao?") nhưng Hồn Trương Ba lại quyết định "không muốn nhập vào hình thù ai nữa” vì hơn ai hết ông thấu hiểu nỗi khổ của bản thân mình khi phải nương nhờ vào thân xác của người khác. Ông cũng không muốn những người thân của mình phải khổ, phải liên lụy vì mình. Câu 3. Trương Ba là một người có chính kiến, có khát vọng muốn được sống với đúng bản thể của mình, có lòng nhân hậu, vị tha, dũng cảm. 
Câu 4. Học sinh đưa ra quan điểm riêng của bản thân (đồng tình/không đồng tình/ hoặc cả hai), cần lập luận logic, rõ ràng để lí giải quan điểm đó.

	- Nhiệm vụ 2: Đọc- viết kết nối ( BTVN)
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Câu 1. Từ văn bản, viết đoạn văn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về biểu tượng Ngọn lửa trong văn bản ?
Câu 2. Hãy đặt mình vào vị trí của nhân vật Vũ Như Tô, đưa ra lựa chọn của mình và lí giải sự lựa chọn đó.
Câu 3: Viết đoạn văn : Vấn đề xã hội nào được đề cập đến trong đoạn trích ? Em hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 từ bàn về vấn đề đó.
 GV hướng dẫn HS có thể triển khai đoạn văn theo các bước: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ vào vở bài tập ở nhà.
Bước 3: Báo cáo sản phẩm
 GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào buổi học sau
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá để HS tự đánh giá sản phẩm.
- GV đánh giá, nhận xét, cho điểm sản phẩm của học sinh dựa trên bảng kiểm.
- GV trả bài, cho HS đọc chéo để tự học và rút kinh nghiệm.
	Bài làm của học sinh.



5. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ lại hình ảnh/ sự kiện/ nhân vật mà em thấy ấn tượng sau khi học xong bài học. Chia sẻ với các bạn vào buổi học sau.
- Tìm đọc thêm các vở kịch trong và ngoài nước, tóm tắt hoặc ghi lại ấn tượng sâu sắc của em sau khi đọc tác phẩm đó.
- Chuẩn bị soạn bài: 
Phụ lục :
	HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	NHÂN VẬT
	MÂU THUẪN, XUNG ĐỘT CHÍNH TRONG ĐOẠN KỊCH

	
	


	HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
                                                  (Nhóm 1,3)
Tìm hiểu về nhân vật Vũ Như Tô dựa vào những câu hỏi gợi ý ở cột A để hoàn thành câu trả lời ở cột B

	Cột A
	Cột B

	Câu 1: Vũ Như Tô là một kiến trúc sư như thế nào? Khát vọng  của ông là gì? 

	

	Câu 2: Ông đã có suy nghĩ và hành động như thế nào để thực hiện khát vọng của mình? Theo anh/ chị, suy nghĩ và hành động đó của nhân vật  đúng hay sai? Vì sao? 

	

	Câu 3: Phân tích tâm trạng, hành động và kết cục của Vũ Như Tô được thể hiện trong đoạn kịch? 

	

	Câu 4: Vũ Như Tô có phải là nhân vật bi kịch không? Vì sao? 
	


	HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
                                                  (Nhóm 2,4)
Tìm hiểu về nhân vật Đan Thiềm  dựa vào những câu hỏi gợi ý ở cột A để hoàn thành câu trả lời ở cột B

	Cột A
	Cột B

	Câu 1: 
Theo em, ở Đan Thiềm có phẩm chất gì đáng quý ? Làm rõ biểu hiện của phẩm chất ấy qua lời thoại và hành động của nhân vật trong đoạn kịch?

	

	Câu 2: Nguyễn Huy Tưởng đã viết trong đề tựa “Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm”. Em hiểu  “bệnh Đan Thiềm” mà nhà văn nhắc đến trong lời đề tựa như thế nào ?

	

	Câu 3: Vẻ đẹp phẩm chất đáng quý đó của nhân vật Đan Thiềm gợi cho em nghĩ đến nhân vật  nào trong tác phẩm truyện đã được học trong chương trình Ngữ văn 10 ?  Vì sao?

	


                               Rubic chấm phần thảo luận nhóm 
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(2 điểm)
	0 điểm 
Sản phẩm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
	1 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo


	Nội dung
(6 điểm)
	1 - 3 điểm
Chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm 
Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao
Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm
(2 điểm)
	0 điểm 
Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 
Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 
Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhất 
Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 
Hoạt động gắn kết 
Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 
Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
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